Ngày dạy: 8/3/2023
Chuyên đề 9:

 OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 
- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

*. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào sung dịch NaOH, KOH

- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
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 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
· k 
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 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
· 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3 

* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2  vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa  ( Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
(  Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.

*. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:

Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:
K=
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 1: chỉ tạo muối CaCO3
· K 
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 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.

Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi đó:

Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa

Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ

- Nếu mkết tủa>mCO
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th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
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th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có:  p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có:  p=n - m 
Câu 1 (ĐỀ 2 tỉnh 13-14)

Cho V lít CO ( đktc) lấy dư đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn B ( gồm 4 chất ) và khí X thoát ra ( tỷ khối của X so với H2 bằng 20,4). Cho X hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa trắng.

1- Tính phần trăm khối lượng của các chất  trong A. Xác định giá trị V.

2- Cho B tan hết trong dung dịch HNO3 đậm đặc nóng. Tính khối lượng của muối khan tạo thành sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	1.

0,15 mol
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     ta có : a + b = 0,15 

Nung A tạo hỗn hợp B gồm: Fe2O3, FeO, Fe3O4, Fe 

Khí X gồm :    CO2 và CO dư  

CO2  +  Ca(OH)2 ( CaCO3 ( + H2O

Số molCO2 = số mol CO (tham gia)  = số mol CaCO3 = 0,2 mol

Áp dụng định luật BTKL ta có: 
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mA =  12 +  (0,2( 44 ) – (28( 0,2) = 15,2 gam

Giải hệ phương trình :
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   (   a = 0,1 và b = 0,05

%(m) FeO  =  
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 ( x : số mol CO dư )  giải ra x = 0,05 mol

Số mol CO ban đầu = 0,2 +  0,05 = 0,25   ( VCO = 5,6 lít

	

	2. B tan hết trong HNO3 đặc nóng tạo muối duy nhât Fe(NO3)3 

Số mol Fe(NO3)3 = số mol Fe trong B = số mol Fe trong A = a + 2b = 0,2

( Định luật bảo toàn nguyên tố )

Vậy khối lượng Fe(NO3)3 = 242 ( 0,2 = 48,4 gam 


	

	

	


Câu 2: (ĐỀ Tỉnh 2012)   Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với 91,25g dung dịch HCl 20% vừa đủ.

a.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.

c. Nếu hòa tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp nói trên vào H​2SO4 đặc, nóng, khi phản ứng kết thúc dẫn toàn bộ khí sinh ra vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thì thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của chất tan có  trong dung  dịch A.( Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
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Fe   + 2 HCl  →    FeCl2     +   H2






             x        2x                 x               x    (mol)   


Fe2O3   +   6 HCl    →      2FeCl3    +    3 H2O
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2y                          (mol)

     a.  Ta có:
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Vậy:
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     b.  mdd sau  = 13,6   +  91,25  - 0,1 x 2  = 104,65 g





Vậy: 
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  c.    Fe2O3     +    3 H2SO4 đ    
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    Fe2(SO4)3     +    3 H2O


          2 Fe    +    6H2SO4  đ      
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   Fe2(SO4)3      +  3 SO2   + 6 H2O


         0,1        





  0,15    (mol)
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Ta có: 
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  Sản phẩm gồm 2 muối 









SO2    +  2 NaOH    →    Na2SO3    +   H2O



            a
       2a

         a                                      (mol)


SO2    +    NaOH
→     NaHSO3






          b
         b

              b        (mol)

Ta có:        a   +   b  =   0,15                  a  =   0,05


    2a    +    b =   0,2                    b  =  0,1   

       

Vậy: CM
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Câu 3: Hòa tan hỗn hợp kim loại Na và Ba (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đktc).

1.Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hòa 10% dung dịch A.

2.Cho 56 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 10% dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được.

3.Thêm m gam NaOH vào 10% dung dịch A ta được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa C. Tính m để cho khối lượng kết tủa C là lớn nhất, bé nhất. Tính khối lượng kết tủa lớn nhất, bé nhất.  

Cho biết: H = 1; S = 32; O = 16; Mg = 24; Na = 23; Ba = 137; Cl = 35,5; Al = 27

	1.

PTHH:      2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑          (1)

                     x                           x        x/2

                   Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑         (2)

                     y                          y           y

                   NaOH + HCl → NaCl + H2O           (3)

                    x/10       x/10

                  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O   (4)

                   y/10            y/5

Đặt số mol Na và ba trong hỗn hợp lần lượt là x và y

Theo PTHH (1): Số mol H2 = x/2

Theo PTHH (2): Số mol H2 = y

Ta có hệ PT:                x – y = 0

Giải hệ PT ta được: x = y = 0,2

Theo PTHH (1):  n NaOH = nNa = 0,2 mol

Theo PTHH (2):  n Ba(OH)2 = nBa = 0,2 mol

Theo PTHH (3):  nHCl = nNaOH = x/10= 0,02 mol

Theo PTHH (4):  nHCl = 2nBa(OH)2 = 2.y/10 = y/5 = 0,04 mol

Tổng số mol HCl = 0,02 + 0,04 = 0,06 mol

Thể tích dd HCl 0,1M = 0,06 : 0,1 = 0,6 lít = 600 ml

2. 

Theo gt: nCO2 = 0,056 : 22,4 = 0,0025 mol

              nNaOH + nBa(OH)2 = 0,02  + 0,02 = 0,04 mol > 2.nCO2 

      Cho nên kiềm dư và xảy ra các phản ứng hóa học sau:

         CO2       +     2NaOH   →    Na2CO3 + H2O                       (5)

    (0,0025-x)                             (0,0025-x) 

        CO2        +     Ba(OH)2 →     BaCO3↓  + H2O                     (6)

           x                      x                     x

      Ba(OH)2   +     Na2CO3   →     BaCO3↓  +   2 NaOH            (7)

                         (0,0025 - x)        (0,0025 - x)

Đặt số mol CO2 (6) là x   Số mol CO2(5) = 0,0025 – x

Theo (5):         nNa2CO3 = 0,0025 – x

Theo (6):        nBaCO3 = x

                        nBa(OH)2 dư = 0,02 – x  > nNa2CO3

Theo (7):         nBaCO3 = 0,0025 – x 

       nBaCO3 (6) + nBaCO3 (7) = x + 0,0025 – x = 0,0025 mol

           Vậy khối lượng BaCO3 = 0,0025 . 197 = 0,4925 gam

3. 

PTHH:

           Al2(SO4)3   +   6NaOH   →   2Al(OH)3 ↓  +  3Na2SO4     (8)

    (0,02 -  )          0,08 mol           mol

           Al2(SO4)3 +  3Ba(OH)2  → 2Al(OH)3 ↓  +  3BaSO4 ↓    (9)

              mol         0,02 mol          mol         0,02mol         

Theo gt:  nAl2(SO4)3 = 0,1 . 0,2 = 0,02 mol

Nếu:  nNaOH = 0,02 mol   n Al2(SO4)3  (8) =   mol

         nBa(OH)2 = 0,02mol  n Al2(SO4)3  (9) =   mol  

   n Al2(SO4)3 (8) + (9) = 0,01 mol <  0,02 mol (nAl2(SO4)3  theo gt)

                  Al2(SO4)3  phản ứng hết

Vậy: 

        - Khối lượng kết tủa C lớn nhất Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn.

        - Khối lượng kết tủa nhỏ nhất khi Al(OH)3 tan hoàn toàn.

* Khối lượng kết tủa C lớn nhất Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn: khi Al2(SO4)3 phản ứng hết với dung dịch B và kiềm không dư:

Theo PTHH (9): n Al2(SO4)3 =         mol

 n Al2(SO4)3 (8) = 0,02 -   =          mol

Theo PTHH (8): nNaOH =           .6 = 0,08 mol

Vậy số mol NaOH thêm vào là: 0,08 – 0,02 = 0,06 mol

 Khối lượng NaOH thêm vào m = 0,06 . 40 = 2,4 gam

Theo PTHH (8): nAl(OH)3 =   mol

Theo PTHH (9): nAl(OH)3 =   mol

                     nAl(OH)3 (9) = 0,04 mol

Khối lượng kết tủa C  lớn nhất thu được (gồm Al(OH)3 và BaSO4) bằng: 
0,04 . 78 + 0,02 . 233 = 7,78 gam

* Khối lượng kết tủa nhỏ nhất khi Al(OH)3 tan hoàn toàn: NaOH dư hòa tan hết Al(OH)3

PTHH:       Al(OH)3    +     NaOH     →    NaAlO2 + 2H2O   (10)

                    0,04 mol        0,04 mol

Theo PTHH (10): nNaOH = 0,04 mol

Số mol NaOH trong dung dịch B = 0,08 + 0,04 = 0,12 mol

Số mol NaOH thêm vào = 0,12 – 0,02 = 0,1 mol

Khối lượng NaOH thêm vào m = 0,1 . 40 = 4 gam

Khối lượng kết tủa C bé nhất thu được (chỉ có BaSO4)

                       m BaSO4 = 0,02 . 233 = 4,66 gam


      Câu 4: ( TỈNH 2012)  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 l (đktc) một hiđrocacbon A thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì có 10g kết tủa tạo nên, đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g.

      a. Xác định công thức phân tử của A.

      b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A.
	a.  nA  = 
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   - Trường hợp 1: Chỉ tạo 1 muối CaCO3

CO2  +  Ca(OH)2 
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CaCO3  +  H2O

0,1          0,1                       0,1                         (mol)

 mH
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O  = 18,6 – 0,1 x 44 =14,2(g)

ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,1

                                              0,05y = 0,79

                                               x = 1

                     (                          

                                               y = 15,8 (loại)

· Trường hợp 2: Tạo 2 muối CaCO3, Ca(HCO3)2
CO2  +  Ca(OH)2 
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CaCO3  +  H2O

    0,1           0,1                   0,1                         (mol)

2CO2  +  Ca(OH)2 
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Ca(HCO3)2  

0,2            0,1                                        (mol)

=> mH
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O = 18,6 – 0,3 x 44 = 5,4 (g)

Ta có hệ phương trình:

                                             0,1x = 0,3

                                              0,05y = 
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vậy công thức phân tử của A: C3H6

b. Công thức cấu tạo có thể có của A:

 CH2 = CH –CH3   

CH2          CH2

             C H2



Câu 5(15 CHUYÊN ĐỀ): Nung a(g) hỗn hợp A gồm MgCO3, Fe2O3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn B có khối lượng bằng 60% khối lượng hỗn hợp A. Mặt khác hoà tan hoàn toàn a(g) hỗn hợp A trong dung dịch HCl thu được khí C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, thu được 12,92g hỗn hợp 2 oxit.

Cho khí C hấp thụ hoàn toàn vào 2 lit dung dịch Ba(OH)2 0,075M, sau khi phản ứng xong, lọc lấy dung dịch, thêm nước vôi trong dư vào trong dung dịch thu được thêm 14,85g kết tủa.

a/ Tính thể tích khí C ở đktc.

b/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A.

	Hướng dẫn:

Đặt số mol MgCO3, Fe2O3, CaCO3 lần lượt là x, y, z (mol) trong hỗn hợp A.

Ta có: 84x + 160y + 100z = a(g)    (I)

Sau khi nung chất rắn B gồm: x mol MgO, y mol Fe2O3 và z mol CaO.

40x + 160y + 56z = 0,6a   (II)

Từ (I, II) ta có: 44(x + y) = 0,4a ---> a = 110(x + y)         (III)

Cho A + HCl.

Khí C gồm có: Số mol CO2 = x + y (mol)

Hỗn hợp D gồm có: x mol MgCl2, y mol FeCl3, z mol CaCl2.

Cho D + NaOH dư thu được 2 kết tủa: x mol Mg(OH)2 và y mol Fe(OH)3 ---> 2 oxit tương ứng là: x mol MgO, y mol Fe2O3 .

moxit = 40x + 160y = 12,92         (IV)

Cho C + dd Ba(OH)2 ---> a mol BaCO3 và b mol Ba(HCO3)2 

Ta có: Số mol CO2 phản ứng là: a + 2b = x + z 

Số mol Ba(OH)2 phản ứng là: a + b = 2 . 0,075

---> b = (x + y) – 0,15  (V)

PTHH:

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 ----->  CaCO3 + BaCO3 + 2H2O

    b mol                                  b mol       b mol

Ta có: 100b + 197b = 14,85 ---> b = 0,05.

Từ (V) --> x + y = 0,2

Từ (III) --> a = 110 . 0,2 = 22g

a/ Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là: 4,48 lit

b/ Giải hệ PT (I, III, V) ---> x = 0,195, y = 0,032, z = 0,005.

Khối lượng và thành phần % của các chất là:

mMgCO3 = 16,38g ( 74,45%)

mFe2O3 = 5,12g (23,27%)

mCaCO3 = 0,5g ( 2,27%)




Câu 6.
Cho đá vôi tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 26,88l CO2 (đo ở đktc). Dẫn toàn bộ lựợng CO2 thu được vào 1 l dung dịch NaOH 5%. Tính
khối lượng muối tạo thành biết khối lượng riêng của NaOH là1,28g/ml.

	Phương trình phản ứng:

CaCO3  +  2 HCl               CaCl2   +   CO2  +  H2O

      nCO
[image: image40.wmf]2

   =  26,88 : 22,4 = 1,2 mol

      mNaOH = V.D

                 =1000.1,28 = 1280 g

      nNaOH  = 
[image: image41.wmf]40

100

5

1280

x

x

= 1,6 mol.

Xét tỉ lệ mol CO2 và NaOH ta thấy:

       nCO
[image: image42.wmf]2

:  nNaOH =  0,75

       1: 2 < 0,75  < 1:1

Vậy phản ứng tạo ra 2 muối: muối trung hòa và muối axit.

Phương trình phản ứng:

   CO2  +  NaOH                 NaHCO3   

  1mol        1mol                1mol

   CO2  +  2NaOH  
  Na2CO3  +  H2O

  1mol      2mol                   1mol

 Gọi x là số mol CO2 phản ứng tạo muối axit.

 Gọi y là số mol CO2 phản ứng tạo muối trung hòa.

Dựa vào phưong trình ta có:

    Tổng số mol CO2 :      x  +  y  = 1,2  (1)

    Tổng số mol NaOH:    x   + 2y = 1,6 (2)

   Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: x = 0,8 ; y = 0,4

  Vậy:

    -Khối lượng của muối NaHCO3 là:

    mNaHCO
[image: image43.wmf]3

 = 0,8 x 84 = 67,2 g

    -Khối lượng của muối Na2CO3
    MNa
[image: image44.wmf]2

CO
[image: image45.wmf]3

 = 0,4  x  106  = 42,4g


Câu 7.

 Hòa tan 7,83 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm A, B (nguyên tử khối của A nhỏ hơn nguyên tử khối của B) thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thu được 2,8 lít khí H2 bay ra (điều kiện tiêu chuẩn).

1) Xác định kim loại A, B (2 điểm).


2) Cho 16,8 lit khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng hoàn toàn vào 600ml dung dịch AOH 2M thu được dung dịch X. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch X. (2,5 điểm)

	1) (2 đ)
Đặt 
[image: image46.wmf]M

 là nguyên tử khối trung bình của A, B => MA < 
[image: image47.wmf]M

 < MB
2A    +   2 H2O               2AOH    +     H2↑
a mol                               a mol         
[image: image48.wmf]2

a

 mol
(0,5đ)

2B    +   2 H2O               2BOH    +     H2↑
b mol                               b mol         
[image: image49.wmf]2

b

 mol
(0,5đ)

​ 

[image: image50.wmf]2

2,8

222,4

H

ab

n

+

==

=>a+b = 0,25



[image: image51.wmf]M

= 
[image: image52.wmf]7,83

0,25

= 31,32  =>  MA < 31,32 < MB 
(0,25đ


Theo đề bài A, B là kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp suy ra: 


A là Na ( MNa = 23) và B là K ( MK = 39).
(0,5đ)

2) (2,5 đ)

[image: image53.wmf]2

16,8

0,75

22,4

CO

nmol

==
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[image: image54.wmf]20,61,2
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nCVmol
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(0,25đ)

Vì  
[image: image55.wmf]22

2

CONaOHCO

nnn

áá

do đó thu được hỗn hợp 2 muối:

CO2    +    2NaOH               Na2CO3   +   H2O         (1)(0,25đ)


x mol       2x mol                x mol

CO2    +    NaOH               NaHCO3                         (2)(0,25đ)


y mol         y mol              y mol

Gọi : x mol là số mol của Na2CO3 



         y mol là số mol của NaHCO3 
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0,4510647,7

NaCO

mgam

Þ=´=




    
[image: image60.wmf]3
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Tổng khối lượng muối trong dung dịch A:




[image: image61.wmf]233
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Câu 8
   Nung nóng ở nhiệt độ cao 12g CaCO3 nguyên chất. Sau phản ứng thu được 7,6g chất rắn A.
a. Tính hiệu suất phản ứng phân huỷ và thành phần % các chất trong A

b. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khí thu được vào 125ml dung dịch NaOH  0,2 M thu  được dung dịch B. Tính nồng  độ M của các chất trong dung dịch B ( Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Cho toàn bộ dung dịch B vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Viết phương trình hoá học xảy ra và tính khối lượng chất kết tủa? 

	       a. Sau phản ứng  thu được 7,6 g   chất rắn A . Vậy khối lượng giảm đi là khối lượng của CO2 giải phóng ra.
        mCO2 = 4,4g [image: image62.wmf]®

 nCO2 = 0,1 mol

        PTHH CaCO3[image: image63.wmf]¾

®

¾

to

CaO + CO2
       Lượng thực tế CaCO3 tham gia phản ứng là: 0,1 x100 = 10g

       Hiệu suất của phản ứng phân huỷ là:[image: image64.wmf]12

100

.

10

= 83,33%

       Thành phần % các chất trong A là:% CaO=[image: image65.wmf]6

,

7

100

.

6

,

5

= 73,68%

                                                              %  CaCO3=  100% -73,68% = 26,32%

  b.nNaOH =[image: image66.wmf]100

.

40

5

.

20

= 0,025 mol; n CaCO3= [image: image67.wmf]100

2

= 0,02 mol

   PTHH hoà tan A trong dung dịch HCl

      CaO + 2HCl  [image: image68.wmf]®

CaCl2 + H2O

            CaCO3+2HCl[image: image69.wmf]®

 CaCl2 + H2O+ CO2[image: image70.wmf]­


            Theo phương trình nCO2 = nCaCO3= 0,02 mol

            Ta có     1< [image: image71.wmf]2

nCO

nNaOH

 <2 => tạo ra 2 muối

             PTHH  2NaOH + CO2[image: image72.wmf]®

Na2CO3 +H2O

                           NaOH + CO2[image: image73.wmf]®

NaHCO3
           Gọi x,y là số mol của CO2 ở 2 phương trình ,ta có hệ phương trình

                  [image: image74.wmf] x+y= 0,02

                    2x+y= 0,025

                  Giải hệ phương trình ta được : x = 0,005; y= 0,015

         CM  NaHCO3=[image: image75.wmf]125

,

0

015

,

0

=  0,12 (M)                 CM Na2CO3=[image: image76.wmf]125

,

0

005

,

0

= 0,04(M)

       c. PTHH 

                NaHCO3 + Ca(OH)2[image: image77.wmf]®

CaCO3[image: image78.wmf]¯

 +  NaOH +    H2O

                Na2 CO3 + Ca(OH)2[image: image79.wmf]®

CaCO3[image: image80.wmf]¯

 +  NaOH  

                m CaCO3 = 0,02 . 100 = 2(g)


Câu 9
Cho 4,72 g hỗn hợp bột các chất rắn gồm: Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao. Phản ứng xong thu được 3,92 g Fe. Nếu ngâm  hỗn hợp các chất trên trong dung dịch CuSO4  dư,  phản ứng xong thu được 4,96g chất rắn.

Xác định khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

b.   Ngâm hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 dư thì thu được dung dịch A. Cho dung dịch A vào dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung nóng ở nhiệt độ cao ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B. Tính mB?

	a. Gọi a,b,c lần lượt là số mol của Fe, FeO, Fe2O3
     Với CO chỉ có FeO,Fe2O3 phản ứng

                           FeO+ CO [image: image81.wmf]¾

®

¾

to

 Fe + CO2[image: image82.wmf]­


                           Fe2O3+  3CO [image: image83.wmf]¾

®

¾

to

 2Fe +3CO2[image: image84.wmf]­


      Số mol Fe = a+ b+2c =[image: image85.wmf]56

92

,

3

= 0,07 mol(1)
      Với CuSO4 dư thì chỉ có Fe phản ứng

         Fe + CuSO4[image: image86.wmf]®

Cu + Fe SO4
          Chất rắn còn lại sau phản ứng là: Cu;FeO; Fe2O3
            mrắn = 64a+72b+160c =  4,96(2)
          Ta lại có 56a+72b+ 160c = 4,72(3)
           Giải hệ phương trình gồm 1,2,3 ta được a= 0,03; b= 0,02; c = 0,01

            Khối lượng từng chất trong hỗn hợp là:

            mFe= 0,03 .56 = 1,68 (g)

            m FeO = 0,02. 72 = 1,44(g)

            m Fe2O3= 0,01 .160= 1,6 (g)

     b.Với H2SO4 loãng 

         Fe + H2SO4[image: image87.wmf]®

  FeSO4+ H2
         FeO +   H2SO4[image: image88.wmf]®

  Fe SO4+ H2O

         Fe2O3+ 3H2SO4[image: image89.wmf]®

  Fe 2(SO4)3+3 H2O

         D2 A gồm H2SO4 dư  và muối FeSO4 và Fe2(SO4)3
         Với dung dịch NaOH

          H2SO4    +    NaOH[image: image90.wmf]®

  Na2SO4 +2H2O

          FeSO4     +    2NaOH[image: image91.wmf]®

  Na2SO4 + Fe(OH)2
         Fe2(SO4)3+    6NaOH[image: image92.wmf]®

 3Na2 SO4 +2 Fe(OH)3
         Nung kết tủa ngoài không khí

            4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O [image: image93.wmf]¾

®

¾

to

4 Fe(OH)3
            2Fe(OH)3[image: image94.wmf]¾

®

¾

to

 Fe2O3+3H2O

          mB =[image: image95.wmf]2

1

(0,03 +0,02 +0,02). 160 = 5,6 (g)


Câu 10 


Cho m1 g hỗn hợp Mg và Fe ở dạng bột tác dụng với 300 ml dung dịch AgNO3 0,8M khi khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A1 và chất rắn A2 có khối lượng là 29,28 g gồm 2 kim loại. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A2 trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng. 

- Tính thể tích khí SO2 (điều kiện chuẩn) được giải phóng ra. 

- Thêm vào A1 lượng dư dung dịch NaOH, lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung nó trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 6,4 g chất rắn. 

Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Mg và Fe ban đầu.

	Đặt số mol Mg và Fe trong m1 g hỗn hợp lần lượt là x và y. 

Vì Mg là kim loại hoạt động hơn Fe và Fe là kim loại hoạt động hơn Ag nên theo đề bài sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 2 kim loại thì 2 kim loại đó phải là Ag và Fe dư. Các PTHH của các phản ứng 

Mg + 2AgNO3 ( Mg(NO3)2 + 2Ag




                (1)

x           2x                x                2x

Fe + 2AgNO3 ( Fe(NO3)2 + 2Ag




                           (2)

a       2a                 a                2a

Vì Fe dư nên AgNO3 phản ứng hết, Mg phản ứng hết dung dịch chứa Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 và chất rắn gồm Ag và Fe dư

Mg(NO3)2 + 2NaOH ( Mg(OH)2  + 2NaNO3


                           (3)

    x                                    x

Fe(NO3)2 +  2NaOH ( Fe(OH)2   + 2NaNO3


                           (4)

    a                                     a

Mg(OH)2  [image: image96.wmf]¾¾®

0

t

 MgO + H2O




                           (5) 

x                           x

 4Fe(OH)2 + O2 [image: image97.wmf]¾¾®

0

t

 2Fe2O3 + 4H2O



                          (6)

     a                                  0,5a

Hoà tan A2 bằng H2SO4 đặc :

2Fe + 6H2SO4 [image: image98.wmf]¾¾®

0

t

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

                           (7)

y-a                                                1,5(y-a)

2Ag + 2H2SO4 [image: image99.wmf]¾¾®

0

t

 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O


                           (8)

(2x+2a)                                      (x+a)

Theo các PTHH trên và đề bài, ta có hệ phương trình  :


[image: image100.wmf]xa0,12
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Giải hệ phương trình  ta được : x = 0,08 ; a = 0,04 ; y =0,1

Ta có:
[image: image101.wmf]2

SO

V

 = (0,15-0,02+0,08).22,4 = 4,709 (l)

%Mg = 25,53 %    ; %Fe = 74,47%


Câu 11. 

Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2 tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với 3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối với nồng độ mol muối hidrocacbonat bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hòa?

	      Phương trình phản ứng


C    +   O2       
    CO​2(                                                               

Với NaOH, CO2 cho ra 2 muối NaHCO3 (a mol) và Na2CO3 (b mol)

       CO2   +    NaOH
     NaHCO3                                                                                          

     a(mol)        a(mol)
       a(mol)

       CO2  +   2NaOH
      Na2CO3   +   H2O                                              

      b(mol)     2b(mol)
       b(mol)

nNaOH = a + 2b = 0,5.3,4 = 1,7 mol

(1)                                    

        a   =    1,4b




(2)                                    


(1) và (2)   =>   a  =  0,7 mol NaHCO3; 
b  =  0,5 mol Na2CO3                                

Vậy 

[image: image102.wmf]2
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[image: image103.wmf]2

CCOC

n=n=1,2 mol m=12.1,2=14,2 gam

Þ
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Câu 12
Hoà tan 43,71g hỗn hợp gồm 3 muối: cacbonat; hiđrôcacbonat; clorua của một kim loại kiềm  vào một thể tích dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05g/ml) lấy dư được dung dịch A và 17,6g khí B. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3 dư được 68,88g kết tủa.

Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0,8M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 29,68g muối khan.

a) Tìm tên kim loại kiềm vào 

b) Tình thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối đã lấy.

c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng
	5. Gọi CTHH của  3 muối trên là : M2CO3, MHCO3, MCl

Gọi a; b; c lần lượt là số mol của 3 muối trên đã dùng:


[image: image104.wmf]2322
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Giả sử dung dịch A còn dư 2d mol HCl. Vậy mỗi phần dung dịch A có 

d mol HCl dư  và 
[image: image105.wmf](
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Phản ứng ở phần 1:
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Phản ứng ở phần 2:


[image: image107.wmf]2
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Vậy 29,68g hỗn hợp muối khan gồm có  
[image: image108.wmf](
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Do đó ta có hệ phương trình 
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Vậy kim loại kiềm cần tìm là Na

b)
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Câu 13
 Hỗn hợp 
[image: image111.wmf]1

A

 gồm 
[image: image112.wmf]3
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Al

 và 
[image: image113.wmf]3
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Fe

. Dẫn khí 
[image: image114.wmf]CO

qua 21,1 gam 
[image: image115.wmf]1

A

 và nung nóng thu được hỗn hợp
[image: image116.wmf]2

A

 gồm 5 chất rắn và hỗn hợp khí 
[image: image117.wmf]3
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. Dẫn 
[image: image118.wmf]3
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 qua dung dịch 
[image: image119.wmf]2
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 dư thấy có 5 gam kết tủa. 
[image: image120.wmf]2

A

 tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch 
[image: image121.wmf]4
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 0,5M thu được dung dịch 
[image: image122.wmf]4

A

và có 2,24 lít khí thoát ra (đo ở đktc).

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp 
[image: image123.wmf]1

A

.

Biết: C = 12; O= 16; Fe= 56; H= 1; Na= 23; Al= 27; S= 32; Cl= 35,5; Cu= 64; N=14; Ca=40

	7. Gọi số mol của 
[image: image124.wmf]3
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trong 
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 lần lượt là a và b . 
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 Số mol oxi nguyên tử trong 
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Theo giả thiết ta tính được: 
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Các phản ứng có thể xảy ra:
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 Do vậy ta có phương trình: 

3a + 3b = 0,5 - 
[image: image159.wmf])
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3a + 3b = 0,5 – 0,1 + 0,05 = 0,45                            (I)

Mặt khác:m hỗn hợp = 102a + 160b = 21,1                                                               (II)

Giải (I) và (II) ta thu được nghiệm: a = 0,05; b = 0,1




Câu 14
Dùng V lít khí CO khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỷ khối của X so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,025M người ta thu được 5 gam kết tủa. 

a. Xác định kim loại và công thức hoá học của oxit đó.

                     b. Tính giá trị của V và thể tích của SO2 (đktc) tạo ra khi cho lượng kim loại thu được ở trên tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.  

	Đặt công thức của oxit kim loại là: A2Ox
 Các PTHH:       A2Ox         + xCO (   2 A(r)  + xCO2 (k)                          (1)

                           CO2   + Ca(OH)2   (   CaCO3  + H2O                    (2)

Có thể:               CaCO3  + CO2     + H2O   (  Ca(HCO3​)2         (3)

nCa(OH)2 = 2,5 . 0,025 = 0,0625 (mol);     nCaCO3 = 5/100 = 0,05 (mol)

Bài toán phải xét 2 trường hợp


	1.TH1: Ca(OH)2 dư ( phản ứng (3) không xảy ra

Từ (2): nCO2 = n CaCO3 = 0,05 mol ( theo (1) n A2Ox = 1/x . 0,05 mol

Ta có pt:   2(MA + 16x) . 0,05/x = 4 

Giải ra ta được: MA/x = 32 với x = 2;    MA = 64 thoả mãn

Vậy A là Cu

Đặt n CO dư trong hh khí X là t ta có phương trình tỉ khối


[image: image161.wmf]28t44.0,05
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 ( t = 0,03 mol

( giá trị của VCO ban đầu = (0,03 + 0,05) . 22,4 = 1,792 (lít) 

PTHH khi cho Cu vào dd H2SO4 đặc, nóng

          Cu    + 2H2SO4 đn  (CuSO4  + SO2   + 2 H2O    (4)

Từ (1): n Cu = n CO2 = 0,05 mol. Theo (4): n SO2 = 0,05 mol

( V         = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lít)

2. TH2: CO2 dư ( phản ứng (3) có xảy ra

Từ (2): n CO2 = n CaCO3 = n Ca(OH)2 = 0,0625 mol

Bài ra cho: n CaCO3  chỉ còn 0,05 mol (  n CaCO3 bị hoà tan ở (3) là: 0,0625 – 0,05 = 0,0125 (mol)

Từ (3): n CO2 = n CaCO3 bị hoà tan = 0,0125 mol

( Tổng n CO2 = 0,0625 + 0,0125 = 0,075 (mol)

Từ (1): n A2Ox = 1/x . 0,075  (mol)

Ta có pt toán: (2MA + 16x) . 0,075/x = 4 ( MA/x = 56/3

Với x = 3;  MA = 56 thoả mãn. Vậy A là Fe

Tương tự TH 1 ta có phương trình tỷ khối: 

                             
[image: image162.wmf]28t44.0,075
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           Giải ra ta được t = 0,045 

( V = (0,075 + 0,045) . 22,4 = 2,688 (lít) 

PTHH khi cho Fe vào dd H2SO4 đn:

           2Fe(r) + 6 H2SO4 đn (dd) (  Fe2(SO4)3 (dd) + 3 SO2 (k) + 6 H2O(l)(5)

nFe = 0,025 . 2 = 0,05 (mol) ( n SO2 = 0,05 . 3/2 =0,075 mol 

( V     = 0,075 . 22,4 = 1,68 (lít)



	


Câu 15
Nung hoàn toàn 15g một muối cacbonat của một kim loại hóa trị II không đổi. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy thu được 9,85 gam kết tủa. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat ?

	[image: image163.png]9,85
Mbaco, = 7g7 = 0,05 (mol)




[image: image164.png]0,1 (mol)





Gọi CT của muối cacbonat cần tìm là MCO3
MCO3  [image: image166.png]1%



 MO + CO2  (1)

Vì [image: image168.png]Ngaco,



 < [image: image170.png]Nga(0H).



 nên ta xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Tạo muối BaCO3
Ba(OH)2 + CO2 [image: image172.png]


 BaCO3 + H2O

                 0,05       0,05

Từ (1) => M + 60 = [image: image174.png]0,05



 300 => M = 240 (loại)

Trường hợp 2: Tạo 2 muối BaCO3 và Ba(HCO3)2
Ba(OH)2 + CO2 [image: image176.png]


 BaCO3 + H2O

0,05           0,05       0,05

Ba(OH)2 + 2CO2  [image: image178.png]


 Ba(HCO3)2
0,05            0,1

=> [image: image180.png]Nco. = 0,05 + 0,1 = 0,15 (mol)




Từ (1) => M + 60 = [image: image182.png]015



 100 => M = 40 => M là Ca

Vậy CTHH của muối cần tìm là CaCO3


Câu 16 .

Nung 16,8 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi. Dẫn toàn bộ khí thu được vào 180ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 33,49 gam kết tủa.

Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp X.

	Số mol Ba(OH)2 =  0,18 (mol)

Số mol BaCO3 = 0,17 (mol)





MgCO3 → to   MgO   +  CO2 





xmol                           xmol

CaCO3 → to   CaO   +  CO2 





ymol                           ymol

ta có :  84x + 100y = 16.8 

 (I )



Vì 
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 nên bài toán xảy ra 2 trường hợp :  

* TH1 : Thiếu CO2, dư  Ba(OH)2 




CO2  + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O




0,17mol                     0,17mol

Ta có : x +y = 0,17 

(II) 




Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình : 
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Thành phần % 2 muối : 

        %MgCO3 = 6.25%; %CaCO3 = 93.75%      

* Trường hợp 2: dư CO2, kết tủa tan một phần 




CO2               + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

O,18mol          0,18mol         0,18mol

CO2    + BaCO3 + H2O→ Ba(HCO3)2
0,01mol  0,01 mol

Ta có : x +y = 0,19 

(III)                            
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 Thành phần % 2 muối : 

%MgCO3 = 68.75%; %CaCO3 =31.25%


ơ
Câu 17
     Cho 0,51 gam hỗn hợp A ở dạng bột gồm Fe và Mg vào 100 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, lọc, thu được 0,69 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, được 0,45 gam chất rắn D. 

      a) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

      b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

      c) Hòa tan hoàn toàn chất rắn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 duy nhất ở đktc. Tính V?

	Theo đề: Lúc đầu dùng 0,51 gam hỗn hợp Mg và Fe, qua những biến đổi chỉ thu được 0,45 gam MgO và Fe2O3 ( CuSO4 thiếu, Fe dư.

Các phương trình hóa học:

    Mg + CuSO4 ( MgSO4 + Cu                       (1)

    Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu                          (2)

Vì Mg mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng hết, Fe phản ứng với phần CuSO4 còn lại và Fe dư. Do đó chất rắn B gồm Cu và Fe dư.

    MgSO4 + 2NaOH ( Mg(OH)2( + Na2SO4   (3)

    FeSO4 + 2NaOH ( Fe(OH)2( + Na2SO4      (4)

Nung kết tủa trong không khí:

    Mg(OH)2 ( MgO + H2O                               (5)

    4Fe(OH)2 + O2 ( 2Fe2O3 + 4H2O                 (6)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe có trong 0,51 gam hỗn hợp, a là số mol Fe tham gia phản ứng (2).

Ta có: 24x + 56y = 0,51                                     (I)

56(y – a) + 64(x + a) = 0,69                              (II)

40x + 160.a/2 = 0,45                                         (III)

Kết hợp (I), (II) và (III) ta có: x = 0,00375 ; y = 0,0075 ; a = 0,00375

a) Nồng độ mol của dung dịch CuSO4:

CM(CuSO
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b) Thành phần % khối lượng của hỗn hợp A.

%mMg = 
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%mFe = 100% - 17,65% = 82,35%

c) Thể tích khí SO2 sinh ra (đktc).

Chất rắn B gồm Fe dư và Cu. Khi cho B tác dụng với H2SO4 đặc, nóng:

    2Fe + 6H2SO4(đặc,nóng) ( Fe2(SO4)3 + 3SO2( + 6H2O     (7)

    Cu + 2H2SO4(đặc,nóng) ( CuSO4 + SO2( + 2H2O             (8)

(7) ( nSO
[image: image189.wmf]2

 = 
[image: image190.wmf]2

3

nFe dư  = 
[image: image191.wmf]2

3

(y – a) = 
[image: image192.wmf]2

3

(0,0075 – 0,00375) = 0,005625 mol

(8) ( nSO
[image: image193.wmf]2

 = nCu = x + a = 0,0075 + 0,00375 = 0,01125 mol

VSO
[image: image194.wmf]2

 = 22,4.(0,005625 + 0,01125) = 0,378 lít.


Câu 18.
 Khử hoàn toàn 38,4 gam hỗn hợp CuO và FeO ở nhiệt độ cao bằng CO dư. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp 2 kim loại và hỗn hợp khí X. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thu được 15 gam kết tủa trắng.

- Phần 2 cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng đến khan thu được m2 gam muối.

Xác định khối lượng m của 2 kim loại và khối lượng m2 của muối. 

	- Gọi số mol của CuO là a mol; FeO là b mol. Ta có:

            80a  +  72b  =  38,4  (1)

PTHH:

      CuO  +  CO  
[image: image195.wmf]o
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 Cu   +  CO2 

        a           a                   a            a

      FeO  +  CO  
[image: image196.wmf]o
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 Fe   +  CO2 

        b           b                   b           b

- Khi cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 có thể xảy ra 2 trường hợp:

 +) Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư, CO2 bị tác dụng hết:

        CO2     +    Ca(OH)2   
[image: image197.wmf]¾
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¾

  CaCO3
[image: image198.wmf]¯

  +  H2O

 Ta có:  
[image: image199.wmf]15

0,15

2100

ab
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==

  hay   a  +  b  = 0,3 (2)

Giải (1) và (2) ta được : a = 2,1; b  = - 1,8 (loại)

 +) Trường hợp 2: Ca(OH)2 hết, kết tủa bị tan 1 phần: 

  Ta có: 

            CO2     +    Ca(OH)2   
[image: image200.wmf]¾
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  CaCO3
[image: image201.wmf]¯

  +  H2O

            CO2     +    CaCO3  +  H2O 
[image: image202.wmf]¾
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  Ca(HCO3)2
   Theo phương trình thì số mol CO2 ở phần 1 là 0,25 mol hay: 

         a  +  b  = 0,5 (3)

 Giải (1) và (3) ta được: a  =  0,3; b  = 0,2.

 Khối lượng hai kim loại là: 

   m  =   64a + 56b = 30,4 g 

 Trong thí nghiệm với NaOH, ta có:


[image: image203.wmf]0,5

NaOH
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  CO2     +    2NaOH   
[image: image204.wmf]¾
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  Na2CO3  +  H2O

   0,25           0,5                     0,25
 Khối lượng muối: m2  =  0,25.106 = 26,5 gam


BÀI TẬP TỰ GIẢI
 Bài 1: Cho dòng khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp X gồm 2 oxit của 2 kim loại thu được chất rắn A và khí B.
-  Cho toàn bộ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 1,50 gam kết tủa.
-  Cho toàn bộ chất rắn A vào dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ) thì thu được dung dịch muối có nồng độ 11,243 %, không có khí thoát ra, và còn lại 0,96 gam chất rắn không tan. Xác định công thức của hai oxit, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
	X

 Gọi CTHH của hai oxit là A2On và B2Om (1⩽n;m⩽3)
Cho X vào dung dịch H2SO4loãng (vừa đủ), không có khí thoát ra, tạo dung dịch chỉ chứa một muối tan. Suy ra, A chứa một oxit bị khử bởi CO(tan trong H2SO4), và một oxit không bị khử bởi CO.

Giả sử oxit bị CO khử là A2On
nCaCO3=1,5100=0,015 (mol)
A2On+nCOt∘→2A+nCO2 (1)
Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O (2)
B2Om+mH2SO4→B2(SO4)m+mH2O (3)
PTHH (2)⇒nCO2=nCaCO3=0,015 (mol)(2)
Theo PTHH (1)⇒nA=2n⋅nCO2=0,03n (mol)(1) 

nên:MA=mAnA=0,960,03n=32n (g/mol)
Vì n là hóa trị của kim loại nên 1≤n≤3
+ n=1⇒MA=32→ Loại

+ n=2⇒MA=64→ A là Cu

+ n=3⇒MA=96→ Loại

→→ X chứa CuO (TM)

Giả sử có 1 mol B2Om   tham gia phản ứng

Theo PTHH (3):(3): nH2SO4=m⋅nB2On=m (mol)
⇒mH2SO4=98m (gam)⇒mdungdịch H2SO4=98m10%=980m (gam)
BTKL: mdd trước=mdd sau
⇒mdd sau=mB2Om+mdd H2SO4=2B+16m+980m=2B+996m (gam)
Theo PTHH (3): nB2(SO4)n=nB2Om=1 (mol)(3)
⇒mB2(SO4)n=2B+96m (gam)
Vì dung dịch chứa muối tan có nồng độ là 11,243%11,243% nên ta có phương trình: 

C%=2B+96m2B+996m⋅100%=11,243%⇔M=9m (g/mol)
Vì mlà hóa trị của kim loại nên 1≤m≤3
+ m=1⇒M=9⇒ Loại

+ m=2⇒M=18⇒Loại

+ m=3⇒M=27⇒ M là Al

→→ X chứa Al2O3(TM)

Vậy A gồm Al2O3 và CuO



Bài 2: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ có chứa m gam hỗn hợp chất rắn X gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian trong ống sứ còn lại n gam hỗn hợp chất rắn Y. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư được p gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học của phản ứng và thiết lập biểu thức liên hệ giữa n, m, p.
	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

      mX + mco =  mY + mCO2
      → m – n  =  mCO2 – mCO
→ m – n  = 44.n CO2 – 28.nCO
 nCO = nCO2  = nCaCO3 = p100
→ m – n   =(44−28)p100=16.p100
→ m = n  + 0,16p


Bài 3:
1. Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung nóng bằng lượng CO dư, toàn bộ CO2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 40 gam kết tủa. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính số mol mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. 
	Ta có: số mol CO2 = số mol CaCO3 = [image: image205.png]100



 = 0,4m ol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3 và CuO trong 24 gam hỗn hợp

Phản ứng : Fe2O3 + 3CO [image: image206.png]Y



 2Fe + 3CO2 (1)

x mol → 3x

CuO + CO [image: image207.png]Y



 Cu + CO2 (2)

y mol → y

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (3)

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

160x + 80y = 24 (I)

3x + y = 0,4 (II)

Từ (I), (II) suy ra: x = y = 0,1.


2. Viết các phương trình phản ứng chứng minh:

a) Tính axit của dung dịch HCl mạnh hơn CH3COOH    
b) Độ hoạt động của O3 mạnh hơn O2          

c) Tính bazơ của dung dịch Ba(OH)2 mạnh hơn NH3        
d) Độ hoạt động của Fe mạnh hơn Cu

3. Cho hỗn hợp A gồm 3 kim loại X, Y, Z có hóa trị lần lượt là III, II, I và tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:3, trong đó số mol của X bằng x mol. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch có chứa y (gam) HNO3 (lấy dư 25%). Sau phản ứng thu được V lít khí NO2 và NO (đktc, không có sản phẩm khử khác). Dựa vào sơ đồ phản ứng chứng minh rằng: y  = 1,25(10x + V/22,4)63.
Bài 4:

Cho V lít(đktc) khí CO đi qua ống sứ đựng 5,8g sắt oxit nung đỏ, một thời gian thu được hỗn hợp khí A và chất rắn B. Cho B tác dụng hết với axit HNO3 loãng dư thu được dung dịch C và 0,784 lit (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch C thu được 18,15g muối sắt III khan. Nếu hoà tan hoàn toàn B bằng axit HCl dư thu được 0,672 lit khí (đktc)(xem quá trình sắt tác dụng với muối sắt III về muối sắt II không đáng kể).

  1.Tìm công thức sắt oxit và phần trăm khối lượng các chất trong B.

  2.Tìm V và phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A, biết tỉ khối của A đối với hyđro là 17,2.

Bài 5 :

1. Hãy giải thích các trường hợp sau và viết các phương trình phản ứng:


a. Khí CO2 dùng dập tắt đa số các đám cháy, nhưng không dùng dập tắt đám cháy Mg.


b. Trong phòng thí nghiệm người ta đựng axit flohiđric trong bình bằng nhựa hay thuỷ tinh? Vì sao?


2. Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm  vẩn đục dung dịch D. Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và  giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thì thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

3. Cho 2 bình kín A, B có cùng thể tích và đều ở 00C. Bình A chứa 1 mol khí clo; bình B chứa 1 mol khí oxi. Cho vào mỗi bình 2,4 gam kim loại M có hoá trị không đổi. Nung nóng các bình để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu. Sau phản ứng  thấy tỉ  lệ áp suất khí trong 2 bình A và B là 
[image: image208.wmf]9
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(thể tích các chất rắn không đáng kể). Hãy xác định kim loại M.

Bài 6: A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH.

1. Trộn 50 ml dung dịch A với 50 ml dung dịch B được dung dịch C. Cho quỳ tím vào dung dịch C thấy có màu đỏ. Thêm từ từ  dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch C đến khi quỳ trở lại màu tím thì thấy hết 20 ml dung dịch NaOH.

2. Trộn 50ml dung dịch A với 100ml dung dịch B thu được dung dịch D. Cho quỳ tím vào dung dịch D thấy có màu xanh. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch D đến khi quỳ trở lại màu tím thấy hết 20 ml dung dịch HCl.

Tính nồng độ mol của các dung dịch A và B.   

Bài 7:  Cho 20,16 lít khí CO phản ứng với một lượng oxit AxOy nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 25,2 gam kim loại A và khí X. Cho toàn bộ lượng khí X qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra m gam kết tủa và có 6,72 lít khí thoát ra. Hòa tan hoàn toàn lượng kim loại trên trong dung dịch axit clohiđric dư, thấy thoát ra 10,08 lít khí hiđro. Xác định công thức oxit AxOy và tính m. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Bài 8: Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dung dịch HCl thì được V (lít) H2 (đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80gam CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H2 đã phản ứng. Xác định % khối lượng  kim loại trong hợp kim Al – Zn.

    Bài 9: 
Cho dòng khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp X gồm 2 oxit của 2 kim loại thu được chất rắn A và khí B.
-  Cho toàn bộ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 1,50 gam kết tủa.
-  Cho toàn bộ chất rắn A vào dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ) thì thu được dung dịch muối có nồng độ 11,243 %, không có khí thoát ra, và còn lại 0,96 gam chất rắn không tan. Xác định công thức của hai oxit, biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
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